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ĐỀ THI MÔN: TIN HỌC








Ngày thi…..




Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Tổng quan đề thi: Đề thi gồm 4 bài trên 3 trang

Yêu cầu: Thí sinh tạo thư mục có tên là môn thi và số báo danh của thí sinh trong ổ đĩa D (E, F…) và lưu các bài thi vào thư mục vừa tạo.
VD: Thí sinh Nguyễn Văn A có số báo danh là Ti 001  thì tạo thư mục là Ti001.
	STT
	Tên bài
	Tên file
	Input
	Output
	Điểm

	1
	Tính diện tích
	BAI1.PAS
	Nhập từ bàn phím
	In ra màn hình
	5

	2
	Tính tiền Internet
	BAI2.PAS
	Nhập từ bàn phím
	In ra màn hình
	5

	3
	Tỉnh tổng
	BAI3.PAS
	Nhập từ bàn phím
	In ra màn hình
	6

	4
	Sắp sếp số
	BAI4.PAS
	Nhập từ bàn phím
	In ra màn hình
	4


*) Lưu ý: Học sinh đặt tên file làm bài theo đúng Tên file
Bài 1. Tính diện tích hình tròn (5 điểm)
 Cho hình vẽ
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Em hãy viết chương trình tính diện tích hình tròn tâm O khi biết độ dài cạnh AB của hình vuông ABCD.

Yêu cầu: Biết độ dài cạnh AB của hình vuông ABCD. Tính diện tích hình tròn tâm O làm tròn đến 2 chữ số phần thập phân.

Input: (Nhập vào từ bàn phím)


Một số duy nhất là độ dài của AB.

Output:


Một số duy nhất là diện tích của hình tròn tâm O. Làm tròn tới 2 chữ số thập phân. Số Pi = 3.14.
Test thử

	Input
	Output

	4
	12.56



Bài 2 (5 điểm) Tính tiền internet.
Một dịch vụ tính phí Internet như sau: Từ phút thứ 1 đến phút thứ 60 tính 90 đ/1 phút. Từ phút thứ 61 đến phút thứ 120 tính 60 đ/1 phút. Từ phút thứ 121 trở đi tính 40 đ/1 phút. Viết chương trình nhập vào số phút truy cập của một người và in ra số tiền phải trả của người đó.
Yêu cầu: Nhập vào một số nguyên là số phút sử dụng Internet. In ra màn hình số tiền phải trả cho dịch vụ Internet.

Test thử:
	Input
	Output
	Giải thích

	150
	10200
	60*90 + 60*60+ 30*40 = 10200


Bài 3 (6 điểm): Tỉnh tổng:

 Viết chương trình nhập số tự nhiên n  sao cho 5 ≤ n ≤100, nếu nhập sai yêu cầu nhập lại khi nào nhập đúng thì tính tổng sn:
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Yêu cầu: Nhập vào một số tự nhiên. Nếu không thỏa mãn lớn hơn hoặc 5 và nhỏ hơn hoặc bằng 100 thì yêu cầu nhập lại. Nếu thỏa mãn thì in ra kết quả tổng Sn.

Input: Một dòng duy nhất nhập giá trị của số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Test thử:
	Input
	Output

	4
	Nhap lai n thoa man 5 <= n <=100, n =

	5
	1.879

	6
	2.462


Bài 4 (4 điểm). Sắp xếp số.
Thầy giáo ra cho Minh một bài toán như sau: Cho một dãy gồm n chữ số trong khoảng từ 0 đến 9. Thầy yêu cầu Minh từ n chữ số đó hãy lập ra 2 số sao cho tổng của 2 số đó là nhỏ nhất. Minh đang loay hoay chưa biết cách làm. Là học sinh lập trình giỏi em hãy giúp Minh nhé.

Yêu cầu: Nhập vào n chữ số trong khỏng từ 0 đến 9. Chỉ ra tổng 2 số tạo thành từ các chứ số đó sao cho tổng đó là nhỏ nhất.
Input: 

Dòng 1: Nhập số n là số lượng các số

Dòng 2: Nhập n chữ số.

Output: Một dòng duy nhất in tổng của 2 số đã sắp xếp thỏa mãn yêu cầu.

Test thử

	Input
	Output

	Test 1:

                     6

6, 8, 4, 5, 2, 3
	604


	Test 2:

                  7

                   8 4 6 2 3 5 7         
	                           2825
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